BÀI 4: BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Vậndụngđượccáckháiniệm: biênđộ, chu kì, tầnsố, tầnsốgóc, độlệchphađểmôtả dao độngđiềuhoà.

- Sửdụngđồthị, phântíchvàthựchiệnphéptínhcầnthiếtđểxácđịnhđược: độdịchchuyển, vậntốcvàgiatốctrong dao độngđiềuhoà.

- Vậndụngđượccácphươngtrìnhvề li độvàvậntốc, giatốccủa dao độngđiềuhoà.

2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Nănglựctựchủvàtựhọc: tìmkiếmthông tin, đọcsáchgiáo khoa đểtìmhiểuvềcáchgiảicácbàitậpvề dao độngđiềuhoà.

- Nănglựcgiaotiếpvàhợptác: thảoluậnnhómđểtìmraphươngphápgiảicácbàitậpvề dao độngđiềuhoà.

- Nănglựcgiảiquyếtvấnđềvàsángtạo: thông qua việcgiảicácbàitậpđểrútraphươngphápxácđịnhcácđạilượngnhưbiênđộ, pha ban đầu, chu kì, tầnsố…khibiếtphươngtrìnhhoặcđồthịcủavật dao độngđiềuhoàhoặcngượclại.
b. Nănglựcvậtlí

- Nănglựcnhậnthứcvậtlí: Biếtđượccáchxácđịnhcácđạilượngnhưbiênđộ, pha ban đầu, chu kì, tầnsố…khibiếtphươngtrìnhhoặcđồthịcủavật dao độngđiềuhoàhoặcngượclại.
3. Phẩm chất

- Chămchỉ, tíchcựcchịukhótìmtòitàiliệuvàthựchiệncácnhiệmvụcánhânnhằmtìmraphươngphápgiảicácbàitậpvề dao độngđiềuhoà.

- Cótráchnhiệmtronghoạtđộngnhóm, chủđộngnhậnvàthựchiệnnhiệmvụ, thảoluậnđểtìmraphươngphápgiảicácbàitậpvề dao độngđiềuhoà.
- Trung thực, cẩnthậntrongtínhtoán, ghichépkhigiảicácbàitập dao độngđiềuhoà.
* Ghi chú: Đối với học sinh khuyết tật Vũ Văn Luân – lớp 11B2 – Loại khuyết tật: Vận động

Đánh giá như học sinh bình thường nhưng giảm nhẹ mức độ yêu cầu.
II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên

- Sơ đồ tư duy về dao động điều hoà.

- Một số bài tập về dao động điều hoà tương tự như trong sgk.

- Phiếu học tập.

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Họ và tên: ……………………………………………………………… 

Lớp: ……………………………. Nhóm: ……

Một vật dao động điều hoà với phương trình [image: image2.png]x= 1nms(4m—;1 cm)



. Hãy xác định:

a) Biên độ, chu kì, pha ban đầu của vật.

b) Li độ, vận tốc của vật tại thời điểm 
[image: image3.wmf]t0,5 s

=

.




	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Họ và tên: ……………………………………………………………… 

Lớp: ……………………………. Nhóm: ……

Một vật dao động điều hoà với tần số 5 Hz, tốc độ cực đại của vật bằng [image: image5.png]1007 cm/s



. Tại thời điểm 
[image: image6.wmf]t0,

=

 vật đi qua vị trí có li độ [image: image8.png]


và vận tốc [image: image10.png]v, = 50m cm/s



. Viết phương trình dao động của vật.




	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

Họ và tên: ……………………………………. 

Lớp: ……………………………. Nhóm: ……

Một vật dao động điều hoà có đồ thị của li độ x, vận tốc v và gia tốc a được mô tả như hình vẽ dưới. Hãy xác định đồ thị của li độ [image: image12.png](x—1),



 vận tốc [image: image14.png](v—1t,)



 và gia tốc [image: image16.png](a—1).




[image: image17.png]






	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

Họ và tên: ……………………………………………………………… 

Lớp: ……………………………. Nhóm: ……

Câu 1. Một chất điểm dao động theo phương trình [image: image19.png]x = 6cos2mt(cm)



. Dao động của chất điểm có biên độ là

A. 2cm.
B. 3cm.
C. 12cm.
D. 6cm.
Câu 2. Một vật dao động điều hòa theo phương trình [image: image21.png]x = Acos( wt + @)



 với [image: image23.png]A>0,w>0.



 Đại lượng[image: image25.png](wt + @)



 được gọi là

A. tần số của dao động.
B. chu kì của dao động.

C. li độ của dao đông.
D. pha của dao động.
Câu 3. Một vật nhỏ dao động theo phương trình [image: image27.png]= Scos(wt+ 0,57) (cm)




. Pha ban đầu của dao động là

A. [image: image29.png]


.
B. [image: image31.png]1,57



.
C. [image: image33.png]0,257



.
D. [image: image35.png]0,57



.
Câu 4. Mối liên hệ giữa tần số góc 
[image: image36.wmf]w

 và tần số 
[image: image37.wmf]f

 của một dao động điều hòa là

A. [image: image39.png]



B. [image: image41.png]



C. [image: image43.png]



D. [image: image45.png]



Câu 5. Một vật dao động trên trục Ox có phương trình là [image: image47.png]= 2cos(4mt +m)(cm)



 (t tính bằng s). Tần số góc của dao động này là

A. [image: image49.png]


 rad /s.
B. [image: image51.png]


 rad /s.
C. [image: image53.png]


 rad /s.
D. 2 rad /s.

Câu 6. Một chất điểm dao động với phương trình [image: image55.png]x = 8cos(5t)cm



 (
[image: image56.wmf]t

 tính bằng 
[image: image57.wmf]s

). Tốc độ của chất điểm khi đi qua vị trí cân bằng là


A. [image: image59.png]20 cm/s



.
B. [image: image61.png]200 cm/s



.
C. [image: image63.png]100 cm/s



.
D. [image: image65.png]40 cm/s



.

[image: image1.png]x= 1nms(4m—;1 cm)



Câu 7. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Tần số góc của dao động là 


A. l0 rad/s.

B. 10π rad/s.


C. 5π rad/s.

D. 5 rad/s.

Câu 8. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Khi nói về gia tốc của vật, phát biểu nào sau đây sai?


A. Gia tốc có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ của vật.


B. Vectơ gia tốc luôn cùng hướng với vectơ vận tốc


C. Vectơ gia tốc luôn hướng về vị tri cân bằng.



D. Gia tốc luôn ngược dấu với li độ của vật.

Câu 9. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Vận tốc của vật



A. là hàm bậc hai của thời gian.


B. biến thiên điều hòa theo thời gian.


C. luôn có giá trị không đổi.


D. luôn có giá trị dương.

Câu 10. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộccủa vận tốc v theo thời gian t của một vật dao động điều hòa. Phương trình dao động của vật là

[image: image75.png]


A. [image: image67.png]


 (cm).


B. [image: image69.png]


 (cm).
C. [image: image71.png]


 (cm).


D. [image: image73.png]


 (cm).


2. Học sinh

- Ôn lại kiến thức về dao động điều hoà.

- Đọc nghiên cứu và tìm hiểu trước bài ở nhà, trả lời các câu hỏi ở trang 17 sgk.

- Nghiên cứu trước các bài tập phần luyện tập.

- Vẽ sơ đồ tư duy để tổng hợp kiến thức về dao động điều hoà.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu

- Thông qua các câu hỏi để học sinh định hướng vấn đề cần nghiên cứu của bài học.  

b. Nội dung
- Học sinh trả lời các câu hỏi: Khi biết phương trình hoặc đồ thị của vât dao động điều hoà, làm thế nào để xác định được biên độ, chu kì, tần số, pha ban đầu, vân tốc, gia tốc… của vật?

c.Sản phẩm học sinh

- Câu trả lời của học sinh, từ đó giáo viên dẫn dắt học sinh vào nội dung bài học mới. 
d. Tổchứcthựchiện

	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- GV giới thiệu sơ qua về nội dung đã học bằng sơ đồ tư duy và nêu câu hỏi: Khi biết phương trình hoặc đồ thị của vât dao động điều hoà, làm thế nào để xác định được biên độ, chu kì, tần số, pha ban đầu, vân tốc, gia tốc… của vật?

[image: image74.png]ey e ey ]
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	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- HS hoạt động cá nhân và trả lời câu hỏi.



	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- GV gọi ngẫu nhiên học sinh trả lời các câu hỏi.



	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- Yêu cầu các hs khác nhận xét câu trả lời của bạn và bổ sung. 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá và dẫn dắt vào bài học mới.


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 

Hoạt động 2.1. Giải bài tập ở PHT số 1
a. Mục tiêu 
- Xác định được các đại lượng như biên độ, pha ban đầu, chu kì, tần số…khi biết phương trình hoặc đồ thị của vật dao động điều hoà hoặc ngược lại.
b. Nội dung
- Học sinh làm việc nhóm nghiên cứu sgk và lần lượt hoàn thành các PHT 1, 2,3

c. Sản phẩm học sinh

- Bài làm của các nhóm đã được giáo viên chuẩn hoá.

d. Tổchứcthựchiện

	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- GV chia nhóm hs và giao nhiệm vụ học tập cho các nhóm.

- Yêu cầu các nhóm nghiên cứu sgk, thảo luận nhóm và hoàn thành PHT số 1.

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- HS nghiên cứu sgk, thảo luận nhóm và hoàn thành PHT số 1.



	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- GV nhận xét và thông báo đáp án bài tập 1 ở PHT số 1.


Hoạt động 2.2. Giải bài tập ở PHT số 2
a. Mục tiêu 
- Xác định được các đại lượng như biên độ, pha ban đầu, chu kì, tần số…khi biết phương trình hoặc đồ thị của vật dao động điều hoà hoặc ngược lại.
b. Nội dung
- Học sinh làm việc nhóm nghiên cứu sgk và lần lượt hoàn thành các PHT 1, 2,3

c. Sản phẩm học sinh

- Bài làm của các nhóm đã được giáo viên chuẩn hoá.

d. Tổchứcthựchiện

	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- GV yêu cầu các nhóm nghiên cứu sgk, thảo luận nhóm và hoàn thành PHT số 2.

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- HS nghiên cứu sgk, thảo luận nhóm và hoàn thành PHT số 2.

	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- GV nhận xét và thông báo đáp án bài tập 2 ở PHT số 2.


Hoạt động 2.3. Giải bài tập ở PHT số 3
a. Mục tiêu 
- Xác định được các đại lượng như biên độ, pha ban đầu, chu kì, tần số…khi biết phương trình hoặc đồ thị của vật dao động điều hoà hoặc ngược lại.
b. Nội dung
- Học sinh làm việc nhóm nghiên cứu sgk và lần lượt hoàn thành các PHT 1, 2,3

c. Sản phẩm học sinh

- Bài làm của các nhóm đã được giáo viên chuẩn hoá.

d. Tổchứcthựchiện

	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- GV yêu cầu các nhóm nghiên cứu sgk, thảo luận nhóm và hoàn thành PHT số 3.

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- HS nghiên cứu sgk, thảo luận nhóm và hoàn thành PHT số 3.



	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- GV nhận xét và thông báo đáp án bài tập 3 ở PHT số 3.


Hoạt động 3: Luyện tập 

a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để làm nhanh các bài tập trắc nghiệm ở PHT số 4.
b. Nội dung

- HS thảo luận và trả lời lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm ở PHT số 4.

c. Sản phẩm
- Câu trả lời của hs đã được gv chuẩn hoá.
d. Tổchứcthựchiện

	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- GV yêu cầu các nhóm thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm ở PHT số 4.

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- HS thảo luận nhóm và hoàn thành PHT số 4.



	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- GV gọi ngẫu nhiên lần lượt từng HS đại diện cho các nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- GV nhận xét và thông báo đáp án bài tập 4 ở PHT số 4.


Hoạt động 4: Vận dụng

a. Mục tiêu 

- Phát triển năng lực tự học của học sinh.
b. Nội dung
- Giải các bài tập phần luyện tập ở trang 18, 19 sgk.
c.Sản phẩm

- Bài làm của học sinh.

d. Tổchứcthựchiện

	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- Yêu cầu mỗi hs về nhà tự tìm hiểu và hoàn thành các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 18, 19 sgk.

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của gv.

	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	HS nộp sản phẩm vào nhóm Zalo của lớp.

	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- GV nhận xét bài làm của từng hs và có thể cho điểm đối với những bài làm chất lượng.


IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG (NẾU CÓ)

	
	
	


_1823319624.unknown

_1823319626.unknown

_1823319627.unknown

_1823319628.unknown

_1823319625.unknown

_1823319623.unknown

